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(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7 ; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; 

Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 1: Hầu hết kim loại đều có ánh kim vì

A. Các ion dương trong kim loại hấp thụ tốt những tia sáng có bước sóng mà mắt ta có thể thấy được.

B. Mây electron tự do trong kim loại đã phản xạ tốt các tia sáng có bước sóng mà mắt ta thấy được.

C. Kim loại có cấu trúc mạng tinh thể nên dễ hấp thụ các tia sáng.

D. Tinh thể kim loại đa số ở thể rắn, có hình thể đồng nhất nên phản xạ tốt các tia sáng chiếu tới tạo vẻ sáng lấp lánh.
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x là (Biết Cu = 64 ; H = 1 ; N = 14 ; O = 16)

A. 0,25
B. 0,20
C. 0,10
D. 0,15
Câu 3: Thủy phân một peptit có cấu tạo như sau:

H2N – CH2 – CONH – CH(CH3) – CONH – CH(COOH) – CH2CH2COOH

Sản phẩm nào sau đây là không thể có sau khi thủy phân?

A. Glu – Gly
B. Ala – Glu
C. Ala
D. Gly – Ala
Câu 4: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

A. Cu, Fe, ZnO, MgO.
B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.
D. Cu, FeO, ZnO, MgO.
Câu 5: Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p6. Nguyên tử M là

A. F.
B. Na.
C. Cl.
D. K.
Câu 6: Trung hòa hoàn toàn 9,62 gam một amin bậc 1 bằng dung dịch HCl thu được 19,11g muối. Amin có công thức là (Biết C = 12 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; N = 14)

A. H2NCH2CH2NH2
B. CH3CH2NH2

C. H2NCH2CH2CH2CH2NH2
D. H2NCH2CH2CH2NH2
Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là

A. MgSO4 và Fe2(SO4)3
B. MgSO4

C. MgSO4 và FeSO4
D. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4
Câu 8: Amin CH3-NH-CH3 có tên gọi gốc – chức là

A. propan-2-amin.
B. Etylmetylamin.
C. đimetylamin.
D. phenylamin.
Câu 9: Trường hợp nào dưới đây, kim loại không bị ăn mòn điện hóa?

A. Đốt Al trong khí Cl2.

B. Fe và Cu tiếp xúc trực tiếp cho vào dung dịch HCl.

C. Để gang ở ngoài không khí ẩm.

D. Vỏ tàu làm bằng thép neo đậu ngoài bờ biển.
Câu 10: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là

A. CuSO4 và FeCl3.
B. CuSO4 và ZnCl2.
C. HCl và CaCl2.
D. MgCl2 và FeCl3.
Câu 11: Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Cu, Fe tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 5,6 lít SO2 sản phẩm khử duy nhất ở. Tính % theo khối lượng của Cu trong hỗn hợp là (Biết Cu = 64 ; Fe = 56 ; H = 1 ; S = 32 ; O = 16)

A. 33,33%
B. 53,33%
C. 43,33%
D. 50,00%
Câu 12: Chất nào sau đây phản ứng được với H2/Ni, t0.

A. Metylaxetat
B. Tristearin
C. Tripanmitin
D. Triolein
Câu 13: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính bazơ.
B. tính oxi hóa.
C. tính axit.
D. tính khử.
Câu 14: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp nhiệt luyện ?

A. H2 + CuO → Cu + H2O
B. 2CuSO4 + 2H2O  → 2Cu + 2H2SO4 + O2

C. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4
D. CuCl2 → Cu + Cl2
Câu 15: Quá trình điều chế tơ nào dưới đây là quá trình trùng hợp?

A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin

B. tơ capron từ axit ꞷ-amino caproic

C. tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtalic

D. tơ nilon-6,6 từ hexametilen diamin và axit adipic
Câu 16: Xà phòng hóa hoàn toàn 44,2 gam chất béo X bằng lượng dư dung dịch NaOH, thu được glixerol và 45,6 gam muối. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là (Biết C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Na = 23)

A. 2,0 gam.
B. 1,4g
C. 9,6 gam.
D. 6,0 g
Câu 17: Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là (Biết Mg = 24 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Fe = 56 ; Ag = 108 ; N = 14 ; O = 16)

A. Fe
B. Cu
C. Zn
D. Mg
Câu 18: Tính chất vật lý nào sau đây không phải là của Etylamin

A. Chất khí
B. Không độc

C. mùi khai
D. Tan nhiều trong nước .
Câu 19: Cho các chất sau: gly-gly, alanin , tinh bột , saccarozơ , glyxerol , metyl axetat . Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân ?

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Câu 20: Glucozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
B. H2 (xúc tác Ni, to).

C. CH3CHO.
D. dung dịch AgNO3/NH3, to.
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin sinh ra 2,24 lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của m là (Biết C = 12 ; H = 1 ; N = 14)

A. 3,1 gam.
B. 6,2 gam.
C. 5,4 gam
D. 2,6 gam
Câu 22: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: CO2 → X → Y → Z. Các chất X, Y, Z là

A. Tinh bột, saccarozo, andehit, etilen.
B. Tinh bột, glucozo, andêhit, etilen.

C. Tinh bột, xenlulozo, ancol etylic, etilen.
D. Tinh bột, glucozo, ancol etylic, etilen.
Câu 23: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?


A. Vonfam.
B. Đồng
C. Crom
D. Sắt
Câu 24: Chọn đáp án đúng nhất :

A. Chất béo là trieste của ancol với axxit béo

B. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ.

C. Chất béo là trieste của glixerol với axit .

D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
Câu 25: Phương pháp thường dùng để điều chế este của ancol là:


A. Cho anhidrit axit hoặc clorua axit tác dụng với ancol.


B. Đun ancol với axit hữu cơ, có H2SO4 đặc xúc tác.


C. Thực hiện phản ứng khử.


D. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa.

Câu 26: Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n-2O2(n≥2)
B. CnH2nO2(n≥3).
C. CnH2nO2(n≥2).
D. CnH2n+2O2(n≥2).
Câu 27: Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch gồm glixerol, andehit axetic, glucozơ. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết các lọ trên?

A. dung dịch Brom
B. Cu(OH)2/OH-

C. dung dịch AgNO3/NH3
D. Qùy tím
Câu 28: Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là:

A. hợp chất chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacboxyl.

B. hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m.

C. hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật.

D. hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m.
Câu 29: Cho các phát biểu sau:


(a) Vinyl axetat làm mất màu dung dịch brom.    


(b) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.



(c) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.


(d) Phenylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.


(e) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.

Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 30: Cho 4,2 gam este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,76 gam muối natri. Vậy công thức cấu tạo của E có thể là: (Biết C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Na = 23)

A. CH3 –COOCH3
B. HCOOCH3
C. CH3COOC2H5
D. HCOOC2H5
Câu 31: Gluxit (cacbohidrat) chỉ chứa gốc glucozơ và fructozơ trong phân tử là :


A. mantozơ.
B. saccarozơ.
C. tinh bột.
D. xenlulozơ.

Câu 32: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Giá trị của a là: (Biết C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Ca = 40)

A. 14 gam
B. 17 gam
C. 15 gam
D. 25 gam
Câu 33: Amino axit H2N[CH2]4CH(NH2)COOH có tên gọi là

A. alanin.
B. lysin.
C. valin.
D. glyxin.

Câu 34: Số đồng phân amino axit có CTPT C4H9O2N là:

A. 5
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 35: Metylacrylat có công thức cấu tạo thu gọn là:

A. CH3OOCCH2CH3
B. CH3COOCH=CH2

C. CH3COOCH3
D. CH2=CH–COOCH3
Câu 36: Ở điều kiện thích hợp, xenlulozơ không tham phản ứng với chất nào?


A. H2 (t°,Ni).
B. HNO3 đặc / H2SO4 đặc .


C. O2 (t°).
D. H2O (t°, H+).

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam cacbohidrat X cần 6,72 lít O2 thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm bằng 500ml dung dịch Ba(OH)2 thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,1 gam. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)2 là (Biết C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Ba = 137)

A. 0,2M
B. 0,3M
C. 0,8M
D. 0,4M
Câu 38: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là


A. Na, Ca, Al.
B. Na, Ca, Zn.
C. Na, Cu, Al.
D. Fe, Ca, Al.

Câu 39: Khi nấu canh cua thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do:

A. Sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
B. Sự đông tụ của lipit.

C. Phản ứng màu của protein.
D. Phản ứng thủy phân của protein.
Câu 40: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Na+.
B. Mg2+.
C. Ag+.
D. Fe2+.
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